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I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng và thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1 (1 điểm): a) Cấu tạo cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa gồm:

A. Đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy. 
         B. Đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy, noãn.

C. Bao phấn, chỉ nhị.                                     D. Chỉ nhị, vòi nhuỵ, bầu nhuỵ.

b) Ba phần chính của hạt là:
A. Chất dinh dưỡng, vỏ hạt, mầm hạt.          B. Chất dinh dưỡng, phôi, rễ mầm.  

C. Vỏ, mầm, lá mầm.                                    D. Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng. 

Câu 2 (1 điểm): Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được kiến thức đúng

Ở các loài thú, trứng được thụ tinh thành …………………………………. sẽ phát triển thành phôi rồi thành ……………………………..…... trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Thú con mới sinh ra đã có ……………………………. giống như thú trưởng thành và được thú mẹ nuôi bằng …………………….…. cho đến khi có thể tự ..................................................................
Câu 3 (1 điểm): a) Những việc làm nào dưới đây không lây nhiễm HIV/AIDS?

A. Thảo luận nhóm với người nhiễm HIV/AIDS

B. Tiêm chích ma túy, dùng chung bơm kim tiêm.

C. Dùng chung đồ dùng cá nhân như dao cạo râu, bàn chải đánh răng.

D. Tiếp xúc trực tiếp với máu của người bị nhiễm HIV/AIDS

b) Tác nhân gây bệnh viêm não là:

A. Do một loại kí sinh trùng gây ra, muỗi a- nô -phen là con vật trung gian gây bệnh

B. Do một loại vi rút gây ra có trong máu, chim, chuột,…gây ra, muỗi là con vật trung gian truyền bệnh
C. Do môi trường sống bị ô nhiễm.

D. Do một loại vi rút gây ra, muỗi vằn là con vật trung gian truyền bệnh.

Câu 4 (1 điểm) a) Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất là: 

A.  Mặt trăng
            B.   Mặt trời                 C.   Gió                D. Mưa

b) Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào? 

A. Mùa xuân 
  B. Mùa hạ 

      C. Mùa thu 

D. Mùa đông

Câu 5 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

Mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm mọi vật trên Trái Đất 

Người ta không thể tạo ra dòng điện từ năng lượng gió 

Từ năng lượng nước chảy người ta có thể tạo ra dòng điện 

Than đá, dầu mỏ là các nguồn năng lượng vô hạn 

Câu 6: (1 điểm) Hãy nối khung chữ cột A với cột B cho thích hợp:

Nối các đặc điểm với các loài cây mây, tre, song cho phù hợp:

	Thân rỗng
	
	
	
	Mọc đứng

	
	
	
	
	

	Cứng và đàn hồi
	
	Tre
	
	Không phân nhánh

	
	
	
	
	

	Cây leo
	
	Mây, song
	
	Thân gỗ

	
	
	
	
	

	Dài
	
	
	
	Nhiều đốt thẳng


II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): Nêu 2 việc nên làm để phòng tránh tai nạn khi sử dụng điện.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Câu 2 (1,5 điểm): Nêu một số hành động nên làm và không nên làm khi tham gia 
giao thông.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Câu 3 (1 điểm): Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của bướm cải

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌC LỚP 5 CUỐI HỌC KÌ I  
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: (1 điểm) 

a) Tuổi dậy thì ở con trai thường bắt đầu vào khoảng nào ?

A. Từ 10 đến 15 tuổi.                                            C. Từ 13 đến 17 tuổi.

B. Từ 10 đến 19 tuổi.                                            D. Từ 15 đến 19 tuổi.

b) Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người?

A. Vì ở tuổi này, cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng

B. Vì ở tuổi này, cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển

C. Vì ở tuổi này có những biến đổi về tình cảm, suy nghĩ và mối quan hệ xã hội

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 2: (1 điểm) Điền các từ: chỉ định, thông tin, kháng sinh, liều lượng, hướng dẫn, vào chỗ chấm (…) cho phù hợp. 

        Chỉ dùng thuốc khi cần thiết, dùng đúng thuốc đúng cách và đúng .................................... Cần dùng thuốc theo ...............................của bác sĩ, đặc biệt là thuốc ................................ Khi mua thuốc cần đọc kĩ ............................. in trên vỏ đựng và bản ...................................... kèm theo để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác 

dụng và cách dùng thuốc.

Câu 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
A. Khi tham gia giao thông cần đi đúng phần đường quy định.

B. Khi tham gia giao thông nếu đi cùng bạn có thể đi hàng 3,4 trên đường.

C. Không phóng nhanh vượt ẩu, khi vội có thể vượt đèn đỏ.

D. Không lạng lách, đánh võng, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.                            
Câu 4: (1 điểm) 

a) Những việc làm nào dưới đây không lây nhiễm HIV/AIDS?

A. Thảo luận nhóm với người nhiễm HIV/AIDS

B. Tiêm chích ma túy, dùng chung bơm kim tiêm.

C. Dùng chung đồ dùng cá nhân như dao cạo râu, bàn chải đánh răng.

D. Tiếp xúc trực tiếp với máu của người bị nhiễm HIV/AIDS

b) Tác nhân gây bệnh viêm não là:

A. Do một loại kí sinh trùng gây ra, muỗi a- nô -phen là con vật trung gian gây bệnh

B. Do một loại vi rút gây ra có trong máu, chim, chuột,…gây ra, muỗi là con vật trung gian truyền bệnh
C. Do môi trường sống bị ô nhiễm.

D. Do một loại vi rút gây ra, muỗi vằn là con vật trung gian truyền bệnh.

Câu 5 (1 điểm) 

a) Loại tơ sợi nào dưới đây có nguồn gốc từ động vật?

A. Sợi bông

      B. Sợi đay
         C. Sợi tơ tằm

    D. Sợi lanh

b)  Trong các tính chất dưới đây, đâu là tính chất chung cho cả đồng, gang, thép và nhôm?

A. Tính đàn hồi



C. Có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt

B. Không bị gỉ



D. Cứng, không thể uốn hay kéo thành sợi

Câu 6: (1 điểm) Hãy nối khung chữ cột A với cột B cho thích hợp:

	Thân rỗng
	
	
	
	Mọc đứng

	
	
	
	
	

	Cứng và đàn hồi
	
	Tre
	
	Không phân nhánh

	
	
	
	
	

	Cây leo
	
	Mây, song
	
	Thân gỗ

	
	
	
	
	

	Dài
	
	
	
	Nhiều đốt thẳng


II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7: (1,5 điểm) Vì sao không nên sử dụng bia, rượu, thuốc lá và ma túy ?
- Ảnh hưởng đến sức khỏe

- Ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng và người xung quanh.

- Làm tiêu hao tài sản, vật chất và tinh thần của gia đình và xã hội

- Gây mất trật tự an ninh xã hội.
Câu 8: (1,5 điểm) Nêu một số hành động nên làm và không nên làm khi tham gia 

giao thông.
- Những hành động nên làm: đi xe đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường theo quy định, không lạng lách, đánh võng, không đi dàn hàng 2 hàng 3, không chở quá số người quy định

- Những hành động không nên làm: vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng, chở 3 người, đi vào đường dành cho ô tô, đi vào đường cao tốc, xe không có giấy tờ, không có bằng lái xe, điều khiển xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi.

Câu 9: (1 điểm) Nêu tính chất của cao su
- Cao su có tính đàn hồi, ít bị biến đổi khi gặp nóng lạnh

- Cách nhiệt, cách điện, không tan trong nước

- Tan trong một số chất khác
.......................





Trứng





.................





....................








